CHƯƠNG II : CHUỒNG TRẠI VÀ ĐỒNG CỎ

2.1. TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ KHÍ HẬU TRÊN BÒ SỮA 

Các yếu tố khí hậu, khí tượng có ảnh hưởng đến gia súc là nhiệt độ, ẩm độ, chuyển động của luồng không khí (gió) và các bức xạ .  Tác động của từng yếu tố này và sự tương tác lẫn nhau của chúng sẽ tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên gia súc.

 Bò là  động vật  máu nóng, thân nhiệt biến động từ  38oC- 39,3 oC ( trung bình là 38,4 oC ). Khi nhiệt độ môi trường tăng , để thải nhiệt, làm mát cơ thể , lượng máu sẽ được tăng cường đưa đến các vùng ngọai vi (như da ) .  Lượng máu cơ thể tăng lên , nước được điều động từ các phần khác của cơ thể  song song với việc  tăng cường  lượng nước uống vào. 

Việc gia tăng lượng máu của cơ thể sẽ dẫn đến hiện tượng  giảm nồng độ hoc-môn trong máu đến các cơ quan và do máu ưu tiên đến các vùng da nên giảm lượng máu đưa chất dinh dưỡng đến nuôi các bộ phận khác của cơ thể , làm ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát dục của bò (bò chậm lớn và sinh sản kém) và ảnh hưởng đến sức sản xuất sữa của bò.

Nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng đến tập tính gặm cỏ của bò. Khi nhiệt độ cao,  bò có khuynh hướng tìm kiếm bóng mát để nghỉ ngơi, giảm lượng cỏ ăn vào.Ngòai ra, nhiệt  độ cao cũng làm giảm độ ngon miệng Bên cạnh đó,  trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm , chất lượng thức ăn cũng bị ảnh hưởng : chất lượng cỏ  thấp (do ra hoa sớm, tỉ lệ lignin cao …) , các loại thức ăn tinh dễ bị hư hỏng . Các yếu tố này đã tạo nên hậu quả là  bò ăn vào ít và thức ăn kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của bò.

Nhiệt độ cao , ẩm độ cao cũng tạo điều kiện cho các loại nội và ngoại ký sinh trùng phát triển,  vì thế bò cũng rất dễ nhiểm các lọai bệnh ký sinh trùng. Mặt khác, do tình trạng kém dinh dưỡng cũng làm cho khả năng kháng bệnh của bò giảm .

 Nhiệt độ cao  ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động  sinh lý và tập tính của bò sữa. Các ảnh hưởng này, gián tiếp hay trực tiếp , sẽ làm giảm khả năng  sinh trưởng phát dục, khả năng sản xuất và sức khỏe của bò sữa. Chống nóng không những cải thiện được khả năng sản xuất, khả năng sinh sản mà cò sức khỏe của bò sữa.

2.2 . XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

Sau khi học tập, tập huấn , người mới bắt đầu chăn nuôi sẽ quyết định việc xây dựng chuồng trại và thiết lập đồng cỏ (nếu có đất ). Có thể tham khảo các kiểu chuồng trại tại các trung tâm được giới thiệu ở trên.(xem thêm phần phụ lục về các kiểu chuồng trại cho các quy mô khác nhau).  Cũng có thể cải tiến  dựa trên nguồn nguyên liệu làm chuồng sẵn có tại địa  phương để tiết kiệm chi phí. Một chuồng bò tốt cần đảm bảo những tiêu chuẩn kỹ thuật như sau :

Chọn hướng chuồng phù hợp tránh mưa tạt ,gió lùa, che nắng,thoáng mát . Tùy theo điều kiện đất đai , có thể nên chọn hướng chuồng quay về hướng nam hoặc hướng đông nam để đảm bảo có ánh sáng và thông thoáng  tốt.

Chuồng xây cao ráo, thoát nước tốt ,không ẩm ướt đảm bảo dễ làm vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Chuồng trại nên làm xa nhà (hơn 4 m).


Không xây máng ăn quá sâu dễ gây tồn đọng  thức ăn và khó làm vệ sinh .

Nền chuồng nên làm có độ dốc từ 2 -3 % và không quá trơn láng để bò không bị trượt té.

Cần có sân vận động cho bò

Diện tích chuồng nuôi  bình quân  cho mỗi bò sữa khoảng 4 –6 m2
Bố trí máng uống cho bò sữa thích hợp để có thể cung cấp nước đầy đủ cho bò vào mọi lúc.

Bố trí hố  ủ phân phù hợp để có thể tận dụng tòan bộ phân và cỏ ăn thừa, cũng như chất độn ( lá cây, cỏ hôi, bèo, dây đậu già…) đưa  vào hố ủ phân để sản xuất phân  bón ruộng, giữ vệ sinh và tăng thu nhập cho chăn nuôi bò. 

Gần chuồng nên trồng một số cây cho bóng mát để giảm nhiệt độ quanh khu vực chuồng trại.
2.3.THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ CHUỒNG TRẠI

Chăn nuôi bò sữa là một nghề đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao .Để đạt được hiệu quả cao, cần phải có những khoản đầu tư nhất định như đất đai, giống bò, thức ăn, các dụng cụ chăn nuôi và chuồng trại. Ngoài chi phí đầu tư vào con bò là quan trọng nhất , đáng quan tâm thì cần phải đầu tư thỏa đáng vào chuồng trại và các biện pháp cải tạo điều kiện tiểu khí hậu và bảo vệ môi trường. Đó là những điều cần thiết để tạo điều kiện chăm sóc, quản lý đàn bò tốt giúp cho đàn bò luôn trong tình trạng có sức khỏe và sức sản xuất tốt.

Tình trạng sức khỏe và sản xuất của bò sữa , cũng như  mọi hoạt động quản lý, chăm sóc , nuôi dưỡng đều phụ thuôïc vào sự  thiết kế chuồng trại . Một chuồng trại tốt phải tạo cho bò điều kiện ăn, ở tốt và sự quản lý chăm sóc đàn bò sữa  có hiệu quả. Ví dụ  như cho bò ăn, vắt sữa. Người chăn nuôi chỉ đạt được  lợi nhuận  cao khi bò sữa cảm thấy thoải  mái (ăn, ở, nghỉ ngơi, đi lại ) vì nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sản xuất của bò (khi bò cảm thấy thoải mái, có thể tăng lượng thức ăn ăn vào , tiêu hóa tốt hơn và tiếp theo đó là nâng cao sản lượng sữa và năng suất sinh sản), ảnh hưởng tốt đến sức khỏe của bò (giảm chi phí thú y).

Thiết kế chuồng trại phải có hiệu quả cho người chăn nuôi. Người chăn nuôi phải làm việc hằng ngày ở chuồng bò của mình, vì vậy kiểu cách thiết kế rất quan trọng đối với người chăn nuôi gia súc. Chuồng bò phải được thiết kế sao cho có sự an tòan cao nhất đối với người chăn nuôi. Ngoài ra , việc thiết kế chuồng ép (để vắt sữa và gieo tinh bò) rất cần thiết.

Các yếu tố cần quan tâm trong vấn đề quản lý , chăm sóc đàn bòcó liên quan đến  chuồng trại là: cho bò ăn, uống ; vắt sữa; chăm sóc tắm chải ; chỗ nằm, nghỉ ngơi ; điều trị can thiệp thú y ; sự thông thóang ; vệ sinh ;kho dự trữ
CÁC KIỂU CHUỒNG TRẠI

Do hạn chế về đất đai nên  hầu hết các trại bò ở Việt Nam áp dụng phương thức “không chăn thả” : thức ăn được mang đến chuồng bò, bò luôn được nhốt trong chuồng và chỉ thỉnh thoảng được cho ra sân  chơi tắm nắng , vận động.  thay vì bò được chăn thả và ăn trên đồng cỏ. Phương thức mà người chăn nuôi Việt Nam đang áp dụng được gọi là “Cầm cột tại chuồng”. Bò bị cầm cột không thể tự do đi lại trong chuồng . Phương thức “tự do trong chuồng” chỉ mới được một số hộ , trang trại lớn  ở nước ta áp dụng.

2.4.1.Phương thức “Không chăn thả”

Thuận lợi của phương thức “không chăn thả” là năng suất của đất nông nghiệp có thể tận dụng tối đa (không có sự hao hụt do giẫm đạp và rơi vãi). Điều bất lợi là tốn thêm nhân công lao động (cắt cỏ, vận chuyển). Một thuận lợi khác của phương thức “không chăn thả” là phân có thể dễ dàng thu thập cho việc bón phân, việc quản lý và chăm sóc bê nghé tốt hơn và gia súc ít bị nhiễm ký sinh trùng.

2.4.2.Phương thức “Cầm cột tại chuồng”.

Thuận lợi chủ yếu của phương thức “cầm cột tại chuồng” là cần một diện tích chuồng ít hơn so với phương thức “tự do trong chuồng”. Tuy nhiên, phải cần có vật liệu lót chuồng tốt (rơm chẳng hạn) cho bò nằm mới có thể giữ bò ở thể trạng tốt trong điều kiện “cầm cột tại chuồng”. Nhưng đôi lúc cũng cần cho bò vận động để giữ được thể trạng tốt . Dùng rơm lót chuồng còn có thể  giữ cho bò khô sạch, giảm thiểu các yếu tố gây viêm nhiễm bầu vú.Máng nước uống cần được đặt gần nơi bò (một máng nước uống có thể dùng chung cho hai bò cạnh nhau).  Bất lợi của phương thức này là: khó phát hiện động dục; bò không thoải mái ; cần vật liệu lót chuồng ; rủi ro khi vắt sữa giữa hai bò đứng sát nhau ; giẫm đạp lên nhau (nhất là lên núm vú!) ; dễ bị bệnh móng, khớp…  

2.4.3. Phương thức “Tự do trong chuồng”

Kiểu chuồng tạo sự thoải  mái nhất cho bò là kiểu chuồng “tự do trong chuồng” có  các ô cho bò nằm. Trong một diện tích giới hạn, bò có thể đi lại tự do. Vùng giới hạn này thường nằm ở giữa máng ăn và các ô cho bò nằm nghỉ. Kiểu thiết kế như vậy sẽ giúp cho bò phải đi lại giữa nơi nghỉ và máng ăn uống. Trong các ô bò nằm nghỉ, cát được sử dụng như là vật liệu lót chuồng . Tuy nhiên, rơm rạ băm nhỏ, mạt cưa hoặc lõi ngô (bắp) vụn nhỏ cũng có thể dùng lót ô nằm nghỉ cho bò được.Thuận lợi  của phương thức này là : quan sát các biểu hiện của bò dễ dàng, nhất là khi phát hiện động dục ;thoãi  mái cho bò., ít bị bệnh móng khớp ; chỉ cần một máng nước uống trung tâm; ít tốn vật liệu lót chuồng.Bất lợi là : cần thêm diện tích chuồng trại, đầu tư ban đầu lớn hơn ; bò có thể húc ủi lẫn nhau ; máng ăn, máng uống cần được thiết kế sao cho thật dễ dàng khi cho gia súc ăn uống bất kỳ lúc nào. Cả hai máng phải được đặt nơi mát mẻ, dưới bóng mát. Phải tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào nước uống và thức ăn trong máng. Một đặc điểm quan trọng nữa là thiết kế sao cho thuận tiện nhất khi làm vệ sinh rửa sạch máng. Các lọai nấm mốc, men rất dễ phát triển trong môi trường ẩm ướt của thức ăn dư thừa (sau một ngày). Để tránh trường hợp này, máng ăn – uống cần phải được cọ sạch sẽ hằng ngày. Máng ăn cần được giữ khô ráo, ngăn ngừa sự phát triển của các lọai vi khuẩn, nấm, men. Kiểu  chuồng này được thiết kế ở trại bò kiểu mẫu . Mặt đáy nền của máng ăn cao hơn mặt nền chuồng khỏang 10 –30 cm (nơi bò đứng). Điều này nhằm ngăn ngừa bò bước cố về phía trước làm ảnh hưởng xấu đến móng chân trước. Thuận lợi cơ bản của kiểu máng ăn này là chi phí xây dựng ít hơn và rất dễ cọ rửa máng (chỉ cần một chổi cọ mà thôi). Máng nước uống cần được cọ rửa hàng tuần. Cần phải tháo cạn nước trong máng, cọ rửa sạch rồi tiếp nước sạch ngay sau đó. Luôn phải đảm bảo rằng nước sạch sẵn sàng đầy máng cho bò uống (Một bò cao sản có thể tiêu thụ trên 100 kg nước mỗi ngày)

Cám hỗn hợp có thể được cung cấp ngay tại máng ăn. Ta không thể cho từng cá thể bò ăn lượng thức ăn định lượng trước. Lượng thức ăn hỗn hợp định lượng cho từng cá thể (tùy theo sản lượng sữa) có thể được cung cấp ngay tại máng ăn của chuồng vắt sữa 2 ngày/lần vào lúc vắt sữa. Nên cho bò ăn thức ăn hỗn hợp ở dạng khô hoặc nhão. Tuyệt đối không hòa thức ăn hỗn hợp vào nước cho uống.

2.4.4. Chuồng vắt sữa (chuồng ép)

Nếu trại có quy mô lớn , cần phải xây dựng chuồng ép để tiện cho việc vắt sữa (đặc biệt là các bò khó vắt sữa) .Ngoài ra, chuồng ép còn có  tác dụng cung cấp thức ăn riêng rẽ cho từng cá thể bò, cố định bò để được an tòan (bò và người) khi điều trị, gieo tinh….Lượng thức ăn hỗn hợp được tính toán  cho từng cá thể bò có thể cung cấp cho bò ngay tại máng ăn của chuồng ép. Cho bò ăn trong lúc vắt sữa có lợi điểm là ta có thể dễ dàng điều khiển bò (làm cho bò thích chui đầu vào khóa cổ và sau đó dễ dàng vắt sữa).

2.4.5. Chuồng cho bê

Phương thức chăn nuôi tiên tiến là  tách bê ra khỏi mẹ nó ngay sau khi sinh. Bê con cần có chuồng riêng và chuồng này nên được thiết kế sao cho đáy chuồng nằm cao hơn mặt đất và có những kẻ hở để phân và nước tiểu dễ dàng thoát xuống nền nhà. Trên các thanh ngang của mặt đáy chuồng ta nên lót rơm khô. (Khỏang cách giữa các thanh ngang của mặt đáy chuồng bê tối thiểu là 1 cm).Chuồng bê cũng nên được thiết kế với giá đỡ xô (cho bò uống sữa rồi sau đó xô luôn đầy nước sạch) và với máng ăn chứa cỏ hoặc các thực phẩm hỗn hợp cho bê.Chuồng bê nên được đặt không quá xa chuồng vắt sữa. Qua đó bê sẽ ở gần mẹ khi cần thiết sẽ kích thích phản xạ xuống sữa của mẹ nó. Bóng mát cũng như sự thông thóang rất cần thiết cho nơi đặt chuồng bê.Ta phải tách bê con khỏi mẹ ngay sau khi đẻ vì các lý do sau:có thể định lượng thức ăn của bê (để bê bú mẹ, ta không biết chính xác lượng sữa bê đã  bú);dễ dàng giữ vệ sinh chuồng trại; tránh được bệnh khớp (hoặc tổn thương móng, khớp) cho bê con.

2.4.6. Nền chuồng và vật liệu lót chuồng

Yếu tố quan trọng nhất của chuồng bò sữa là nền chuồng. Nó phải được  quan tâm cẩn thận trước khi xây dựng. Đặc biệt là vị trí của rãnh thoát  nước và độ dốc  của nền chuồng rất quan trọng vì nó liên quan đến nhân công lao động khi người chăn nuôi làm vệ sinh nền chuồng và môi trường xung quanh. Độ dốc của nền chuồng chỉ nên từ  2 -3 % về phía rãnh thóat nước. Ngay cả mặt đáy của rãnh thóat nước cũng phải có độ dốc là 1%, trên rãnh được phủ các tấm đan có những kẽ hở đủ để nước dơ, nước tiểu thóat xuống rãnh. Do giữa các kẽ hở có các hạt cát bắn tung tóe từ các ô bò nằm nghỉ, các hạt cát này sẽ được lắng xuống mặt đáy của  hố trước khi thóat nước thải ra ngòai chuồng. Bề mặt của nền chuồng không nên trơn láng vì sẽ làm bò trợt te,ù làm tổn thương chân cẳng. Mặt nền nên có độ nhám vừa phải để bò có thể đứng bám mà không trượt té. Tuy nhiên, bề mặt xi-măng  ngay sau khi xây dựng cũng nên được mài lại để tránh các hạt cát xây dựng có cạnh sắc bén, làm tổn thương móng bò.

Để đảm bảo điều kiện vệ sinh, nền chuồng phải được giữ khô ráo. Tránh có bất kỳ vũng nước nào trên nền chuồng. Đặc biệt nền của ô chuồng vắt sữa (chuồng ép) cần phải có độ dốc thoát  nước tốt xuống rãnh thóat. Tương tự như vậy đối với nền chuồng nơi đặt chuồng bê. Vật liệu lót chuồng rất cần thiết để tránh các tổn thương về chân cẳng mà ta thường thấy ở hầu hết các bò sữa nuôi cầm cột ngay tại chuồng ở nước ta . Có thể sử dụng cát làm vật liệu lót chuồng trong các ô nằm nghỉ của bò. Các ô này được thiết kế để giảm thiểu tối đa phân và nước tiểu rơi vãi trên cát (lót chuồng) do có một thanh chắn ngang vai của bò cùng  một thanh chắn phần đầu của bò ở từng ô chuồng. Kích thước chính xác của ô nằm nghỉ này sẽ giúp chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Theo cách đó, ta có thể tiết kiệm tối đa lượng cát sử dụng để thay thế khi cần thiết. Hàng ngày nên quan sát thay thế phần cát dơ và ẩm ở vùng sau ô nằm.

2.4.7. Thông thoáng  (thóang mát)

Chuồng phải có sự thông thoáng tốt. Mái chuồng cao, không có các bức tường ngăn để làm tăng thông thoáng  và nền chuồng mau khô ráo. Mái chuồng nên được lợp bằng một lớp dầy lá dừa hoặc tranh với độ cao vừa đủ sẽ tạo một môi trường lý tưởng cho bò sữa.Tuy nhiên, cũng tuỳ theo quy mô có thể sử dụng ngói hoặc tôn lạnh (tôn cách nhiệt) để là mái chuồng, miễn sao thông thoáng tốt và hiệu quả cao. Đầu mỗi ô chuồng, một bức tường thấp được xây hoặc kéo dài mái  để ngăn nước mưa tạt vào ô nằm của bò. Tránh nắng nóng, nhất là nơi đặt chuồng bê. Vì vậy việc trồng cây tạo bóng mát quanh khu vực chuồng trại sẽ cung cấp một tiểu khí hậu tốt cho chuồng.  Để làm mát cho chuồng, nên lắp đặt các quạt máy . Phương pháp này sẽ giúp giảm tác động của nhiệt độ cao, giúp cải thiện  năng suất, khả năng sinh sản của bò.
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2.4.8. Vệ sinh chuồng trại và môi trường

Vệ sinh là điều quan trọng nhất trong chăn nuôi bò sữa. Một môi trường sạch sẽ làm hạn chế tối đa sự phát triển  các lọai vi khuẩn, nấm men, nấm mốc có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của bò. Vì vậy, hàng ngày nền chuồng phải được rửa sạch, rồi sau đó nước rửa nhờ sự thông thóang, và thoát nước tốt  mà nền lại khô ngay trở lại. Các dụng cụ vắt sữa cũng như các dụng cụ chăm sóc bê phải được cọ rửa sát trùng sạch sẽ,  phơi nắng  ngay sau khi sử dụng. Cung cấp đầy đủ nước sạch kết hợp với các lọai hóa chất tẩy rửa và sát trùng, sử dụng các lọai bàn chải thích hợp sẽ dẫn đến kết quả tốt trong các biện pháp làm vệ sinh.

2.4.9. Kho chứa

Kho chứa thức ăn cũng như nơi chứa sữa sau khi vắt rất quan trọng. Kho phải thóang mát, tránh ánh nắng. Luôn đề phòng sự phát triển của các lọai vi khuẩn, nấm gây hại, tránh ruồi nhặng và các loại côn trùng, chuột . Các vật chứa thức ăn cũng như sữa cần phải có nắp đậy kín. Cám hỗn hợp và cỏ nên được dự trữ gần chuồng nhưng cũng đừng gần sát chuồng vì lý do vệ sinh thức ăn.

Cần phải quan tâm đúng mức về việc xây dựng chuồng trại .Chuồng xây cao ráo,thoáng mát,  thoát nước tốt ,không ẩm ướt đảm bảo dễ làm vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Chuồng trại nên làm xa nhà (hơn 4m).Không xây máng ăn quá sâu dễ gây tồn động thức ăn và khó làm vệ sinh .Nền chuồng nên làm có độ dốc từ 2- 3% và không quá trơn láng để bò không bị trượt té.Cần có sân vận động cho bò.Diện tích chuồng nuôi  bình quân  cho mỗi bò sữa khoảng 4 –6m2. Nên bố  trí hệ thống làm mát (quạt ) cho bò sữa.
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Chuồng bò sữa quy mô nhỏ

SO SÁNH CÁC KIỂU CHUỒNG TRẠI
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1. Mái   2. Máng ăn, máng uống   3. Rãnh phân  4. Ô bò nằm  nghỉ  5. Sân vận động  6. Quạt gió 
	THUẬN LỢI

- SẠCH SẼ, HỢP VỆ SINH, THÔNG THÓANG TỐT

- DỄ LÀM VỆ SINH MÁNG ĂN (NÂNG CAO   CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN

- HẠN CHẾ CÁC BỆNH VỀ MÓNG, VIÊM VÚ

- PHÙ HỢP VỚI TẬP QUÁN VÀ SINH LÝ BÒ


	THUẬN LỢI

- TẬN DỤNG DIỆN TÍCH,  PHÙ HỢP  VỚI VÙNG ĐÔ THỊ HÓA

- CHI PHÍ XÂY DỰNG  THẤP HƠN 

- TỐN KÉM VỀ ĐIỆN , NƯỚC , CHẤT ĐỘN CHUỒNG…ÍT HƠN

	BẤT LỢI

- DIỆN TÍCH LỚN, KHÓ THỰC HIỆN ĐỐI VỚI VÙNG ĐÔ THỊ HÓA

- CHI PHÍ XÂY DỰNG  CAO

- CHI PHÍ THÊM VỀ ĐIỆN, NƯỚC , CHẤT ĐỘN CHUỒNG


	BẤT LỢI

- DƠ, THÔNG THÓANG KÉM

- KHÓ  LÀM VỆ SINH MÁNG ĂN ( CHẤT LƯỢNG TĂ KÉM

- BÒ  DỄ MẮC  BỆNH VỀ MÓNG, VIÊM VÚ

- KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TẬP QUÁN VÀ SINH LÝ BÒ
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Ghi chú :  

1: Quạt máy  
2 : vòi phum nước  3: Ô bò nằm 
4 : Rãnh phân 

 5 : Hành lang bò đi lại
  6 : Máng ăn
 7 : Hành lang chăm sóc bò

KIỂU CHUỒNG TỰ DO TRONG CHUỒNG(KHÔNG CẦM CỘT) HAI DÃY

2.5. ĐỒNG CỎ 

Cỏ là thức ăn quan trọng nhất đối với bò sữa. Ngoài  nguồn cỏ có thể khai thác   ở bãi tự nhiên , người chăn nuôi  phải thiết lập các đồng cỏ cao sản , cắt cho ăn tại chuồng để luôn luôn đảm bảo thức ăn thô xanh cho bò. 

Các loại cỏ có chất lượng và năng suất cao là : cỏ voi, cỏ sả lá lớn, cỏ Ruji cho phép đạt năng suất chất xanh khá cao :  cỏ voi đạt sản lượng trung bình 230-250 tấn/ha/năm (nếu thâm canh cao, chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật có thể đạt trên 400 tấn /năm /ha), cỏ sả lá lớn đạt 200-220 tấn/ha/năm, cỏ Ruji đạt 180-200 tấn/ha/năm. Đặc biệt,  cỏ sả lá lớn có tỷ lệ đạm cao hơn cỏ voi, gốc không bị thối trong mùa mưa (hoặc nơi bị ngập úng), và không có lóng già như cỏ voi. Cỏ Ruji có thể lấy hạt để gieo nên có thể đưa đi xa và có thể phát triển tốt dưới tán cây ít ánh nắng. Áp dụng kỹ thuật thâm canh, trồng 1 ha cỏ có thể đủ cỏ xanh để nuôi 25 –30 bò  sữa  với giá thành hạ hơn thuê công đi cắt cỏ bãi, lại chủ động có đủ thức ăn xanh cho bò, nhất là trong mùa khô.

2.5.1. Cỏ voi

Cỏ Voi ( Penisetum purpureum) là loại cỏ hòa thảo, thân cứng có lóng như mía. Sinh trưởng nhanh, năng suất cao, chất lượng tốt. 

Thời vụ trồng : đầu mùa mưa. 

Làm đất : . Những vùng ngập cần phải lên liếp vì cỏ voi có khả năng chịu úng kém, phù hợp với đất cao. Rạch thành hàng sâu 15-20 cm theo hướng đông tây, hàng cách hàng từ 50-60 cm. Chuẩn bị đất kĩ, bón lót  phân chuồng ( 15-20 tấn/ha) Super lân (250-300 kg/ha) Sulfat Kali (150-200 kg/ha). 

Cách trồng : Trồng bằng hom dùng thân cỏ có độ tuổi 80-100 ngày làm giống. Hom chặt vát dài 30 cm có từ 3-5 mắt mầm. Đặt hom chếch 45 o ,hom cách hom 30 -40 cm. Lấp đất sao cho 20 cm nằm dưới mặt đất. Khi cỏ chưa lên cao cần phải làm cỏ dại.  Khi cỏ trồng được 25-30 ngày , bón thúc urê ( 100 kg/ha). 

Thu hoạch : Sau 50 -60 ngày thu hoạch lứa đầu. Các đợt kế tiếp 45 ngày một lần. Mỗi lần cắt , cắt cách gốc 5-7cm và cắt gọn để cỏ mọc lại đều. 10 -15 ngày sau khi  cắt bón thúc urê (50 kg/ha). 

2.5.2. Cỏ Sả

 Cỏ Sả ( Panicum maximum) là loại cỏhoà thảo, thân bụi. Có 2 loại cỏ sả. Cỏ sả lá lớn năng suất chất xanh cao , có thể trồng để thu cắt. Cỏ sả lá nhỏ dùng để trồng trên những bãi chăn thả vì đặc tính tái sinh cao , chịu dẫm đạp tốt. Cỏ sả sinh trưởng nhanh, năng suất cao, chất lượng tốt và chịu hạn tốt. Cỏ sả có khả năng chịu úng kém, phù hợp với đất cao.

Thời vụ trồng : thích hợp là đầu mùa mưa. 

Làm đất :. Chuẩn bị đất như trồng cỏ voi. Rạch thành hàng sâu 15 cm theo hướng đông tây, hàng cách hàng từ 40- 50 cm. 

Cách trồng :Trồng bằng bụi hay hạt nhưng tốt nhất là bụi vì tăng trưởng và thu hoạch nhanh hơn. Dùng bụi cỏ  cắt bỏ phần ngọn, chừa lại khoảng 25-30 cm, cắt bớt rể chìa, tách thành từng cụm khoảng 4-5 tép. Lấp đất  1/2  thân giống. Khi cỏ chưa lên cao cần phải làm cỏ dại.  Khi cỏ trồng được 15-20 ngày , bón thúc urê ( 60 kg/ha).

Thu hoạch :  Sau 60 ngày, thu hoạch lứa đầu. Các đợt kế tiếp khoảng 30 -45 ngày một lần. Mỗi lần cắt , cắt cách gốc  10 cm và cắt gọn để cỏ mọc lại đều. Tránh tưới nưới trực tiếp lên gốc cỏ sau khi cắt  có thể làm thối gốc cỏ. 10 -15 ngày sau khi  cắt bón thúc urê (50 kg/ha). 
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Đồng cỏ voi cao sản

4





Ghi chuù : 


1 : OÂ boø naèm


2 : Raõnh thoaùt   


     nöôùc


3 : Maùng uoáng


4 : Maùng aên 
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